DANH MỤC TÀI LIỆU, SẢN PHẨM BÀN GIAO PHỤC VỤ HỘI THẢO 
Dự án: Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

	TT
	Sản phẩm chung
	Sản phẩm giao nộp theo Hợp đồng
	Sản phẩm phục vụ Hội thảo tại STNMT

	I
	BÁO CÁO THUYẾT MINH
	 
	 

	1
	Báo cáo tổng kết + Thuyết minh Báo cáo tổng kết Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	01 bộ Thuyết minh + 01 bản Tóm tắt (20 bộ)
	01 bộ Báo cáo chung + 20 bộ Tóm tắt để phục vụ Hội thảo

	2
	Báo cáo chuyên 1: Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, tỷ lệ 1/25.000.
	01 quyển
	File số để trình bày

	3
	Báo cáo chuyên đề 2: Đặc điểm địa mạo, địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình và Tai biến địa chất sông Cổ Chiên và Sông Hậu, tỷ lệ 1/25.000
	01 quyển
	File số để trình bày

	4
	Báo cáo chuyên đề 03: Kết quả công tác đo Địa chấn nông phân giải cao
	01 quyển
	File số để trình bày

	5
	Báo cáo công tác trắc địa
	01 quyển
	File số để trình bày

	II
	BẢN VẼ KÈM THEO
	 
	 

	1
	Bản đồ địa hình đáy sông, tỷ lệ 1/25.000 
	[bookmark: _GoBack]06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	06 mảnh 1/25.000 và 02 mảnh 1/50.000 (ghép theo từng Sông)

	2
	Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao, tỷ lệ 1/100.000
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh

	3
	Bản đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1/25.000 
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	06 mảnh 1/25.000 và 02 mảnh 1/50.000 (ghép theo từng Sông)

	4
	Bản đồ địa chất, tỷ lệ 1/25.000
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	06 mảnh 1/25.000 và 02 mảnh 1/50.000 (ghép theo từng Sông)

	5
	Sơ đồ các tuyến đo địa chấn nông phân giải cao
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh

	6
	Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản VLXDTT (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/50.000
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh

	III
	PHỤ LỤC KÈM THEO
	 
	 

	1
	Phụ lục 1: Tập thiết đồ các công trình khoan
	01 quyển
	01 quyển (bản gốc)

	2
	Phụ lục 2: Tập Phiếu kết quả phân tích mẫu
	01 quyển
	01 quyển (bản gốc)

	3
	Phụ lục 3: Tập Biên bản nghiệm thu các công trình khoan
	01 quyển
	01 quyển (bản gốc)

	4
	Phụ lục 4: Danh mục tài liệu nguyên thủy
	01 bộ hồ sơ gồm: Nhật ký khảo sát địa chất, địa vật lý, bản đồ lộ trình cá nhân, sổ lấy mẫu
	01 bộ hồ sơ gồm: Nhật ký khảo sát địa chất, địa vật lý, bản đồ lộ trình cá nhân, sổ lấy mẫu (Bộ gốc)

	IV
	HỒ SƠ DỰ THẢO
	 
	 

	1
	Dự thảo Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh 

	01 Văn bản dự thảo Quyết định
	01 Văn bản dự thảo Quyết định



	
	





